ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA  KÌ II LỊCH SỬ 7.

A : Trắc nghiệm.

Câu 1. Để nhanh chóng hồi phục nông nghiệp sau chiến tranh, thời Lê sơ đã có những chính sách gì?

A. Cho 25vạn( trong tổng Số 35 vạn) lính về quê làm nông nghiệp.

B. Cho 35 vạn lính về quê làm nông nghiệp.

C. Cho 10 vạn lính về quê làm nông nghiệp.            

D. Cho 20 vạn lính về quê làm nông nghiệp.

Câu 2:  Chiến thắng quyết định thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn là
A. Chúc Động.



 B. Tốt Động. 





C. Đông Quan.



 D. Chi Lăng, Xương Giang.
Câu 3: Chính quyền Lê sơ hoàn chỉnh và cực thịnh nhất vào thời vua:
 A.Lê Thái Tổ. 



B. Lê Thái Tông. 

C. Lê Thánh Tông.



 D. Lê Nhân Tông.
Câu 4:  Nội dung chính của Luật “Hồng Đức” là gì ?
A. Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị vua, quan lại, địa chủ.
B. Bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
C. Khuyến khích phát triển kinh tế.
D. Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.
Câu 5:  Chính sách chia ruộng đất công của nhà Lê là chính sách gì ?
A. Chính sách tịnh điền.


 B. Chính sách quân điền.
C. Chính sách hạn điền. 


D. Chính sách lộc điền.
Câu 6: Thời Lê Sơ, tư tưởng, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là:
 A.Phật giáo.



 B. Nho giáo. 

C. Đạo giáo. 



 D. Thiên chuá giáo.
Câu 7:  Trong các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh, cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu 
nhất ?
A. Khởi nghĩa Trần Nguyên Khang. 

B. Khởi nghĩa của Trần Ngỗi.
C. Khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng. 

D. Khởi nghĩa Lam Sơn.
Câu 8: Cuộc xung đột Nam – Bắc triều kết thúc, quyền lực của vua Lê như thế nào?
A. Mất hết quyền lực.


 

B. Vẫn nắm truyền thống trị.
C. Quyền lực bị suy yếu. 



D. Còn nắm quyền lực nhưng phải dựa vào chúa Trịnh.
Câu 9: Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc thời Lê sơ biểu hiện rõ rệt và đặc sắc ở những công trình nào?
A.Công trình lăng tẩm, cung điện ở Lam Kinh.       

B. Kinh thành Thăng Long

C. Các ngôi chùa lớn ở Thanh Hóa.

D. Các dinh thự, phủ chúa to lớn.

Câu 10: Vì sao Đại Việt đạt được nhiều thành tựu nổi bật về văn hóa, giáo dục ở thế kỉ XV?
A. Chính sách, biện pháp quan tâm tích cực của nhà nước đến văn hóa giáo dục

B. Có nhiều danh nhân văn hóa nổi tiếng.

C. Nền kinh tế hàng hóa phát triển

D. Tiếp thu tiến bộ của văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa

Câu 11. Địa danh nào là giới tuyến giữa Đàng Trong – Đàng Ngoài trong thời kì chiến tranh Trịnh - Nguyễn?

A. Sông Gianh (Quảng Bình)                     B. Vùng núi Tam Đảo
C. Thanh Hóa - Nghệ An                        D. Quang Bình - Hà Tĩnh

Câu 12:  Thời Lê sơ, sử học có rất nhiều tác phẩm. Điều đó có ý nghĩa gì ?
A. Có rất nhiều nhà sử học.
B. Nhà nước khuyến khích viết sử.
C. Thể hiện sự quan tâm của nhà nước và các nhà sử học đối với lịch sử.
D. Thể hiện sự phong phú, đa dạng của công việc viết sử.

B : Tự luân .

Câu 1. Trình bày những biện pháp phát triển kinh tế thời Lê sơ? Tác dụng của những biện pháp đó?
  * Tình hình kinh tế 
- Nông nghiệp: 
+ 20 năm dưới ách thống trị của nhà Minh, nước ta lâm vào tình trạng xóm làng điêu tàn...

+ Nhà Lê cho 25 vạn lính về quê làm ruộng ngay sau chến tranh. Còn lại 10 vạn lính chia làm 5 phiên thay nhau về quê sản xuất.

+ Kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng.

+ Đặt một số chức quan chuyên lo sản xuất nông nghiệp...

   - Thủ công nghiệp, thương nghiệp: 
   + Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời...

   + Các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là Cục bách tác.

   + Khuyến khích lập chợ mới và họp chợ.

   + Buôn bán với nước ngoài phát triển.

* Tác dụng: 
- Nhờ các biện pháp tích cực, sản xuất nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi, phát triển.

- Thủ công nghiệp, thương nghiệp phát triển...
Câu 2: So sánh tổ chức bộ máy chính quyền Lê Sơ với thời nhà Trần:

- Thời Lý Trần bộ máy nhà nước vẫn còn đơn giản, sơ khai, quyền lực của nhà vua bị hạn chế khi chức tể tướng, thái úy vẫn còn tồn tại;

- Thời Lê Sơ hoàn chỉnh hơn, chặt chẽ hơn, tính tập quyền cao hơn.

- Vua là người trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chỉ huy quân đội.

- Là nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền cao độ, mang tính quan liêu
Câu 3: Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
* Nguyên  nhân thắng  lợi của khởi nghĩa Lam Sơn :
- Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân đánh giặc.

- Nghĩa quân Lam Sơn được nhân dân ủng hộ.

- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến đánh giặc, đã tham gia, giúp đỡ cuộc khởi nghĩa vượt qua mọi khó khăn.

- Có sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi... đưa ra những kế sách đúng đắn để đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi, biết kết hợp sức mạnh quân sự và ngoại giao để chiến thắng kẻ thù.

* Ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn :
- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

- Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc.

- Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam - thời Lê sơ.

